QUY TRÌNH ĐO HOẠT ĐỘ AMYLASE NƯỚC TIỂU
I.     NGUYÊN LÝ
Amylase là 1 nhóm các enzym hydrolase được sản xuất chủ yếu ở tụy và tuyến nước bọt, 1 lượng nhỏ ở gan, niêm mạc ruột non, buồng trứng, vòi trứng. Hoạt độ amylase toàn phần là tổng hoạt độ của 2 isoenzym chính là isoenzym P (tụy) và isoenzym S (nước bọt, phổi, sinh dục).

Hoạt độ enzym Amylase trong nước tiểu hoặc trong các dịch khác của bệnh nhân được xác định theo phương pháp động học enzym.

II.  CHUẨN BỊ
1.    Cán bộ thực hiện: Bác sỹ hoặc cán bộ ĐH, kỹ thuật viên chuyên ngành Hóa sinh.

2.    Phương tiện, hóa chất:

-  Phương tiện: Máy xét nghiệm sinh hóa AU 640, AU 680.

-  Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm, hóa chất chuẩn Amylase, huyết thanh kiểm tra chất lượng Amylase.

3.    Người bệnh:

Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc lấy nước tiểu để

làm xét nghiệm và được hướng dẫn lấy mẫu nước tiểu đúng quy cách.

4.    Phiếu xét nghiệm:
Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn đoán của bệnh nhân và ghi rõ chỉ định xét nghiệm. Nếu thu mẫu nước tiểu 24h thì phải ghi rõ thể tích nước tiểu 24h.

III.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1.   Lấy bệnh phẩm: Thu mẫu nước tiểu ngẫu nhiên hoặc nước tiểu 24h.

Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, hóa chất chuẩn, huyết thanh kiểm tra chất lượng nên phân tích trước vòng 2 giờ.

2.    Tiến hành kỹ thuật:
-  Máy phân tích cần chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: máy đã được chuẩn với xét nghiệm Amylase, kết quả kiểm tra chất lượng với xét nghiệm Amylase đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép và không vi phạm luật kiểm tra chất lượng.

-  Cán bộ thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin bệnh phẩm và chỉ định xét nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng.

-  Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích.

- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm.

-  Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy.

-  Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó in báo cáo hoặc ghi kết quả vào phiếu xét nghiệm để trả cho bệnh nhân.

IV.   NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
1.    Trị số bình thường: Amylase trong nước tiểu 24h < 1000 U/L/24h Mẫu nước tiểu ngẫu nhiên: 42 - 321 U/l

2.    Amylase nước tiểu tăng trong:
-  Các bệnh về tụy: viêm tụy cấp và mạn.

-  Bệnh đường mật.

-  Bệnh ổ bụng không phải bệnh tụy (loét thủng dạ dày và tắc ruột ...)

-  Quai bị, viêm tuyến nước bọt

